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PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU 

 

 Biên soạn Kiểm tra và phê duyệt 

Chữ ký 

 
 

Chức 

danh 

Trưởng phòng sản xuất Giám Đốc 

 

 



 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Thiết lập quy trình nhằm đảm bảo các thao tác đúng kỹ thuật, an toàn lao động, sản xuất đạt 

năng suất cao và thành phẩm đạt chất lượng theo đúng tiêu chuẩn công ty. 

II. PHẠM VI 

- Quy trình này áp dụng trong quá trình sản xuất từ khâu nhập nguyên liệu đến khi thành phẩm: 

- Áp dụng cho xưởng sản xuất và các bộ phận liên quan khác. 

III. CHỮ VIẾT TẮT 

Không có. 

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Các quy định có liên quan do công ty và các cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

- Sổ tay chất lượng. 

- ISO 13485:2016. 

- TCCS sản phẩm. 

V. LƯU ĐỒ VÀ NỘI DUNG 

 
SƠ ĐỒ NỘI DUNG BỘ PHẬN THỰC 

HIỆN 

TÀI LIỆU/ 

BIỂU MẪU 

 - Nhận đơn hàng 

- Hợp đồng ký kết 

 

 

- Bộ phận kinh 

doanh 

 

 - Lập kế hoạch chuẩn bị 

nguyên liệu và các tài liệu 

cần thiết: 

- Hoạch định sản xuất 

- Lệnh sản xuất 

- Định mức nguyên vật liệu 

- Bộ phận sản xuất 

- Bộ phận kế hoạch 

tổng hợp 

BM01-QTSX-

01- Lệnh sản 

xuất  

  

- Mua nguyên liệu 

- Thực hiện đơn hàng 

 

- Bộ phận sản xuất 

- Bộ phận nguyên 

liệu 

BM01-QTSX-

02- Lệnh nhập 

kho 

    

Đ 

 

 

- Kiểm tra chất lượng từng lô 

nguyên liệu trước khi nhập: 

đảm bảo chất lượng, số 

lượng. Có hợp đồng và hồ 

sơ xuất xứ nguyên liệu rõ 

ràng.  

- Bộ phận kho 

 
 

 - Tùy vào sản phẩm được đặt 

gia công. Nguyên liệu được 

cắt để chuyển đến chuyền 

may.     

- Bộ phận sản xuất BM01-QTSX-

03- Lệnh xuất 

kho nguyên 

liệu 
  

Tiếp nhận 

đơn hàng 

Chuẩn bị sản xuất 

Thực hiện sản 

xuất 

Kiểm tra chất 

lượng 

Tiến hành sản 

xuất 

Không Đạt 

       Đạt 

 

Kiểm tra  



 

 - Kiểm tra ngoại quan theo 

mẫu chuẩn (màu sắc, kích 

thước, độ bền chặt,) 
-  Lấy mẫu lưu khi cần thiết. 

- Đóng gói theo yêu cầu. 

- Kiểm tra bao bì, date, số lô 

trước khi nhập kho. 

- Bộ phận sản xuất 

- Bộ phận QC 
 

 

 

 

 - Sản phẩm sau khi bao gói 

được chuyển đến khu vực 

thành phẩm. 

- Kiểm tra đầy đủ số lượng 

cho từng đơn hàng và tiến 

hành lưu kho hoặc xuất bán. 

- Bộ phận sản xuất 

- Bộ phận QA  

- Bộ phận QC 

- Bộ phận kho 

BM01-QTSX-

04- Lệnh nhập 

kho thành 

phẩm 
 

 

 
VI. PHỤ LỤC 

BM01-QTSX-01 – Lệnh sản xuất 

BM01-QTSX-01 – Lệnh nhập kho. 

BM01-QTSX-01 – Lệnh xuất kho nguyên liệu 

BM01-QTSX-04 – Lệnh nhập kho thành phẩm 

VII. LẦN SỬA ĐỔI 

Lần sửa 

đổi số 
Ngày Trang Nội dung sửa đổi 

Người biên 

soạn 

Người 

duyệt 

      

      

      

 

Nhập kho thành 

phầm/ Xuất bán 

Thành phẩm Đạt 

Đóng gói Không 

Đạt 


